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	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số: 14/BC- CĐNCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  24  tháng  03  năm 2021


BÁO CÁO 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. Thông tin chung

1. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
- Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh: Quyết định số 1984/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2006 Về việc Thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
- Thông tin người chịu trách nhiệm trước pháp luật của đơn vị: Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/3/2020 Về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Hường giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.
- Quy chế tổ chức hoạt động; thành lập Hội đồng trường/Hội đồng quản trị: Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 Về việc thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Quy chế hoạt động của Hội đồng trường do Hiệu trường Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội ban hành ngày 11/8/2020.
(Kèm theo bản Phô tô các văn bản liên quan)

2. Địa điểm đào tạo

- Trụ sở chính:  131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

3. Ngành/nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

((Được cấp  giấy phép hoạt động dạy nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 67/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 19/7/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp bổ sung số 67A/2019/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 26/12/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

3.1. Trình độ cao đẳng: 

	TT
	Tên ngành/nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Địa điểm đào tạo

	1
	Thiết kế đồ họa
	30
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	25
	

	3
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	25
	

	4
	Quản trị mạng máy tính
	25
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	120
	

	6
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	30
	

	7
	Hàn
	40
	

	8
	Cắt gọt kim loại
	40
	

	9
	Nguội chế tạo
	25
	

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	50
	

	11
	Điện tử dân dụng
	30
	

	12
	Điện tử công nghiệp
	50
	

	13
	Điện công nghiệp
	50
	

	14
	Cơ điện tử
	40
	

	15
	Thương mại điện tử
	25
	

	16
	Tự động hóa công nghiệp
	25
	


3.2. Trình độ trung cấp:

	TT
	Tên ngành/nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Địa điểm đào tạo

	1
	Thiết kế đồ họa
	15
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	2
	Kế toán doanh nghiệp
	30
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	3
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	50
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	4
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	5
	Tin học ứng dụng
	50
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	6
	Tin học văn phòng
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	7
	Công nghệ Ô tô
	30
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	8
	Hàn
	20
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	9
	Cắt gọt kim loại
	20
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	10
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	20
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	11
	Điện dân dụng
	20
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	12
	Điện công nghiệp
	20
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	13
	Thương mại điện tử
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội


3.3 Trình độ sơ cấp:

	TT
	Tên ngành/nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Địa điểm đào tạo

	1
	Thiết kế đồ họa  -  Đồ họa 2D
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	2
	Thiết kế đồ họa  -  Thiết kế giao diện website
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	3
	Kế toán máy
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	4
	Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	5
	Quản trị mạng máy tính
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	6
	Tin học văn phòng - Office nâng cao
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	7
	Sửa chữa hệ thống Treo - Lái- Phanh ô tô
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	8
	Sửa chữa điện thân xe và hệ thống điều hòa không khí trên ô tô
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	9
	Sửa chữa khung, vỏ ô tô
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	10
	Sơn ô tô
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	11
	Hàn hơi và inox
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	12
	Hàn điện
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	13
	Phay CNC
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	14
	Phay vạn năng
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	15
	Tiện CNC
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	16
	Tiện vạn năng
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	17
	Sửa chữa điện tử dân dụng
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	18
	Sửa chữa điện thoại di động
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	19
	Lắp đặt và sửa chữa điện nước
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	20
	Điện lạnh
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	21
	Sửa chữa Điện dân dụng
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	22
	Sửa chữa điện công nghiệp
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

	23
	Sửa chữa đồng hồ đo thời gian
	25
	Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội


II. Thực trạng các điều kiện đảm bảo tổ chức đào tạo

1. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo    

1.1. Số lượng

Tổng số cán bộ, nhà giáo là ..... người. Trong đó, số nhà giáo tham gia giảng dạy là 274 người, chia ra:

* Số nhà giáo giảng dạy môn học chung là 36 người; trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 21 người chiếm 58 % (đối với đơn vị có đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng)

* Số nhà giáo giảng dạy môn học, mô đun chuyên ngành là 263 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 148 người chiếm 56 %. Chia theo từng nghề hoặc nhóm ngành/nghề cụ thể:

- Nhóm ngành Cơ khí có 42 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 28 người chiếm 66.67%.

- Nhóm ngành Ô tô có 39 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 22 người chiếm 56,41.%.

- Nhóm nghề Kế toán có 18 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 22 người chiếm 66.67%.

- Nhóm ngành Điện-Điện tử có 73 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 37 người chiếm 50,68.%.

- Nhóm ngành Công nghệ thông tin có 65 người, trong đó số lượng nhà giáo cơ hữu là 35 người chiếm 53,85.%.

- Nhóm nghề Chăm sóc sắc đẹp có 20 người, trong đố số lượng Nhà giáo cơ hữu là 13 người chiếm 65%

- Nghề Sửa chữa đồng hồ có 01/01 nhà giáo cơ hữu.- ......

(Danh sách chi tiết thống kê theo mẫu Phụ lục 6.1)

1.2. Chất lượng đội ngũ nhà giáo (Đánh giá tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017)
Giáo viên/giảng viên của trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội đáp ứng đầy đủ chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp.
* Đối với nhà giáo dạy lý thuyết
- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;
-  Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;
-  Có kiến thức về ngành, nghề liên quan;
-  Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
* Đối với nhà giáo dạy thực hành
-  Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc chứng nhận nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương;
-  Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy;
-  Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy;
-  Nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy.
* Đối với nhà giáo dạy tích hợp
-  Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy và có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở lên hoặc chứng nhận nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc tương đương;
-  Nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy;
-  Có kiến thức về ngành, nghề liên quan;
- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề được phân công giảng dạy;
- Thực hiện thành thạo các kỹ năng của ngành, nghề được phân công giảng dạy;
- Tổ chức thành thạo các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ ngành, nghề được phân công giảng dạy.
- Có trình độ ngoại ngữ Bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.
- Đọc và hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề được phân công giảng dạy

- Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
- Sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy.
2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội có mặt bằng tổng thể với tổng diện tích là 112.004,2 m2 (Cơ sở 1: 131 Thái thịnh, Đống Đa, Hà Nội; Cơ sở 2: thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội; Cơ sở 3: xã Nguyên Khuê, Đông Anh, Hà Nội) trong đó cơ sở 1: 131 Thái thịnh, Đống đa, Hà Nội: diện tích các hạng mục đã xây dựng là 17.714 m2, diện tích cây xanh 7.357m2 và diện tích đường giao thông là 5.818m2. 

Nhà trường có đầy đủ các khối công trình chức năng theo yêu cầu trường nghề bao gồm: Khu nhà làm việc, hiệu bộ (2.190m2); Khu giảng đường học lý thuyết gồm 31 phòng học (2592 m2); Hệ thống xưởng thực hành 71 phòng (11.654m2); Thư viện (120m2); Hội trường 300 chỗ và 120 chỗ ( 850m2); Trạm y tế (60 m2); Sân thể dục thể thao (1000 m2); Sân đường nội bộ 5.818m2, cây xanh (7.535m2); Nhà kho chung (100m2). 

Để đảm bảo quy định về diện tích tiêu chuẩn, nhà trường đã bố trí kế hoạch đào tạo hợp lý, đạt định mức là 2,4 m2/1học sinh/phòng học lý thuyết và 6,8 m2/1học sinh/phòng học thực hành, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của Trường. Để đảm bảo hình thành kỹ năng cho HSSV, kế hoạch đào tạo đã được xây dựng hợp lý cho các khoa nên số lượng HSSV cao nhất cho 1 ca thực tập là 18 HSSV và lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh - sinh viên. Các hạng mục công trình đều được xây dựng theo TCVN, đạt chất lượng tốt đảm bảo cho nhu cầu giảng dạy của Trường.
3. Chương trình, giáo trình đào tạo: 

Về chương trình đào tạo:

	STT
	Tên chương trình các nghề và trình độ đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Đã 
xây dựng chương trình
	Chưa 
xây dựng chương trình

	I
	Cao đẳng nghề
	
	
	

	1
	Cắt gọt kim loại
	3 năm
	x
	

	2
	Hàn
	3 năm
	x
	

	3
	Công nghệ Ô tô
	3 năm
	x
	

	4
	Điện công nghiệp 
	3 năm
	x
	

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	3 năm
	x
	

	6
	Thiết kế đồ họa
	3 năm
	x
	

	7
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	3 năm
	x
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	3 năm
	x
	

	9
	Điện tử dân dụng
	3 năm
	x
	

	10
	Điện tử công nghiệp
	3 năm
	x
	

	11
	Vẽ thiết kế trên máy tính
	3 năm
	x
	

	12
	Quản trị mạng máy tính
	3 năm
	x
	

	13
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	3 năm
	x
	

	14
	Cơ điện tử
	3 năm
	x
	

	15
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	3 năm
	x
	

	16
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	3 năm
	x
	

	17
	Nguội chế tạo
	3 năm
	x
	

	18
	Tự động hóa công nghiệp
	3 năm
	x
	

	19
	Thương mại điện tử
	3 năm
	x
	

	I
	Trung cấp nghề
	
	
	

	1
	Cắt gọt kim loại
	2 năm
	x
	

	2
	Hàn
	2 năm
	x
	

	3
	Công nghệ Ô tô
	2 năm
	x
	


	4
	Điện công nghiệp 
	2 năm
	x
	

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	2 năm
	x
	

	6
	Thiết kế đồ họa
	2 năm
	x
	

	7
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	2 năm
	x
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	2 năm
	x
	

	9
	Nguội sửa chữa máy công cụ
	2 năm
	x
	

	10
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	2 năm
	x
	

	11
	Điện dân dụng
	2 năm
	x
	

	12
	Tin học văn phòng
	2 năm
	x
	

	13
	Tin học ứng dụng
	2 năm
	x
	

	14
	Thương mại điện tử
	2 năm
	x
	

	III
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	
	
	

	1
	Sửa chữa đồng hồ đo thời gian
	6 tháng
	x
	

	2
	Sơn Ô tô
	6 tháng
	x
	

	3
	Sửa chữa khung vỏ Ô tô
	6 tháng
	x
	

	4
	Sửa chữa hệ thống Treo – Lái – Phanh Ô tô
	3 tháng
	x
	

	5
	Sửa chữa điện thân xe và hệ thống điều hòa không khí trên Ô tô
	3 tháng
	x
	

	6
	Thiết kế đồ họa – Đồ họa 2D
	3 tháng
	x
	

	7
	Kế toán máy
	3 tháng
	x
	

	8
	Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp
	3 tháng
	x
	

	9
	Tin văn phòng – Office nâng cao
	3 tháng
	x
	

	10
	Phay CNC
	3 tháng
	x
	

	11
	Phay Vạn năng
	3 tháng
	x
	

	12
	Tiện CNC
	3 tháng
	x
	

	13
	Tiện vạn năng
	3 tháng
	x
	

	14
	Sửa chữa điện tử dân dụng
	3 tháng
	x
	

	15
	Sửa chữa điện thoại di động
	6 tháng
	x
	


	16
	Lắp đặt và sửa chữa điện nước
	3 tháng
	x
	

	17
	Điện lạnh
	3 tháng
	x
	

	18
	Sửa chữa điện dận dụng
	3 tháng
	x
	

	19
	Sửa chữa điện công nghiệp
	3 tháng
	x
	

	20
	Thiết kế đồ họa – Thiết kế giao diện website
	3 tháng
	x
	

	IV
	Dạy nghề khác
	
	
	

	1
	Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ CĐN và TCN
	2,5-5 tháng
	x
	

	2
	Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy sơ cấp nghề
	1-2,5 tháng
	x
	


Về Giáo trình đào tạo:
	STT
	Tên nghề đào tạo
	Tổng số môn học, mô-đun theo chương trình

(không kể các môn chung)
	Chia ra

	
	
	
	Số lượng môn học, mô-đun đã có giáo trình
	Số lượng môn học, mô-đun chưa có giáo trình cần phải xây dựng

	I
	Cao đẳng nghề
	
	
	

	1
	Cắt gọt kim loại
	41
	41
	

	2
	Hàn
	27
	27
	

	3
	Công nghệ Ô tô
	31
	31
	

	4
	Điện công nghiệp 
	32
	32
	

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	29
	29
	

	6
	Thiết kế đồ họa
	32
	32
	

	7
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	30
	30
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	31
	31
	

	9
	Điện tử dân dụng
	27
	27
	

	10
	Điện tử công nghiệp
	25
	25
	

	11
	Vẽ thiết kế trên máy tính
	36
	36
	

	12
	Quản trị mạng máy tính
	29
	29
	

	13
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	28
	28
	

	14
	Cơ điện tử
	45
	45
	

	15
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	34
	34
	

	16
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	37
	37
	

	17
	Nguội chế tạo
	36
	36
	

	18
	Tự động hóa công nghiệp
	29
	29
	

	19
	Thương mại điện tử
	31
	31
	

	I
	Trung cấp nghề
	
	
	

	1
	Cắt gọt kim loại
	31
	31
	

	2
	Hàn
	18
	18
	


	3
	Công nghệ Ô tô
	24
	24
	

	4
	Điện công nghiệp 
	23
	23
	

	5
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	21
	21
	

	6
	Thiết kế đồ họa
	22
	22
	

	7
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	23
	23
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	19
	19
	

	9
	Nguội sửa chữa máy công cụ
	36
	36
	

	10
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	19
	19
	

	11
	Điện dân dụng
	28
	28
	

	12
	Tin học văn phòng
	27
	27
	

	13
	Tin học ứng dụng
	24
	24
	

	14
	Thương mại điện tử
	24
	24
	

	III
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	
	
	

	1
	Sửa chữa đồng hồ đo thời gian
	1
	1
	

	2
	Sơn Ô tô
	1
	1
	

	3
	Sửa chữa khung vỏ Ô tô
	1
	1
	

	4
	Sửa chữa hệ thống Treo – Lái – Phanh Ô tô
	1
	1
	

	5
	Sửa chữa điện thân xe và hệ thống điều hòa không khí trên Ô tô
	1
	1
	

	6
	Thiết kế đồ họa – Đồ họa 2D
	1
	1
	

	7
	Kế toán máy
	1
	1
	

	8
	Kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp
	1
	1
	

	9
	Tin văn phòng – Office nâng cao
	1
	1
	

	10
	Phay CNC
	1
	1
	

	11
	Phay Vạn năng
	1
	1
	

	12
	Tiện CNC
	1
	1
	

	13
	Tiện vạn năng
	1
	1
	

	14
	Sửa chữa điện tử dân dụng
	1
	1
	

	15
	Sửa chữa điện thoại di động
	1
	1
	

	16
	Lắp đặt và sửa chữa điện nước
	1
	1
	

	17
	Điện lạnh
	1
	1
	

	18
	Sửa chữa điện dận dụng
	1
	1
	

	19
	Sửa chữa điện công nghiệp
	1
	1
	

	20
	Thiết kế đồ họa – Thiết kế giao diện website
	1
	1
	

	IV
	Dạy nghề khác
	
	
	

	1
	Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ CĐN và TCN
	7
	7
	

	2
	Sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy sơ cấp nghề
	4
	4
	


4. Trang thiết bị đào tạo

Trang thiết bị đào tạo của nhà trường đáp ứng đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng đối với các ngành nghề đang đào tạo. Hàng năm nhà trường được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu; nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước (hiện trường là 1 trong 40 trường được đầu tư thành trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng chính phủ, với danh  mục thiết bị Nhà trường đã xây dựng danh mục cần đầu tư cho từng nghề. Các trang thiết bị được đầu tư mới bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, đáp ứng về mặt công nghệ, phù hợp với yêu cầu thực tế của sản xuất và dịch vụ trên thị trường. Các thiết bị đầu tư đều được các khoa nghiên cứu, đề xuất về chủng loại, số lượng được tư vấn từ các chuyên gia trong và ngoài nước làm cơ sở để xây dựng dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị, danh mục thiết bị chưa ban hành nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo, tương ứng với yêu cầu đào tạo nhà trường, danh mục thiết bị này thể hiện rõ số lượng chủng loại, tình trạng kỹ thuật của thiết bị dụng cụ thực hành nghề phù hợp đối chiếu với danh mục thiết bị tối thiểu đáp ứng với quy mô đào tạo của các nghề do Bộ Lao động TB&XH quy định
III. Kết quả tuyển sinh, đào tạo

1. Trình độ cao đẳng, trung cấp (giai đoạn 2018 - 2021)

Giai đoạn 2018 - 2021, đơn vị đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho 4420 người, trong đó:

* Năm 2018: 1636
- Nghề Cắt gọt kim loại là 74 người; Nghề Cơ điện tử là 65 người; Nghề Hàn là 15 người; Nghề Công nghệ Ô tô là 469 người; Nghề Điện công nghiệp là 146 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 77 người; Nghề Điện tử dân dụng là 18; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 167 người; Nghề Tự động hóa công nghiệp là 32 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 14 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 38 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 62 người; Nghề Quản trị mạng máy tính là 51 người
- Nghề Cắt gọt kim loại là 4 người;Nghề Hàn là 42; Nghề Công nghệ Ô tô là 11 người; Nghề Điện công nghiệp là 01 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 4 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 44 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 122 người; Nghề Điện dân dụng là 02 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 02; Nghề Tin học ứng dụng là 47 người; Nghề Tin học văn phòng là 95 người
* Năm 2019: 1250
- Nghề Cắt gọt kim loại là 27 người; Nghề Cơ điện tử là 44 người; Nghề Hàn là 6 người; Nghề Công nghệ Ô tô là 395 người; Nghề Điện công nghiệp là 124 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 53 người; Nghề Điện tử dân dụng là 18; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 112 người; Nghề Tự động hóa công nghiệp là 33 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 11 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 43 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 38 người. 
- Nghề Cắt gọt kim loại là 2 người;Nghề Hàn là 3; Nghề Công nghệ Ô tô là 79 người; Nghề Điện công nghiệp là 30 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 2; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 21 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 11 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 196 người; Nghề Điện dân dụng là 40 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 31.
* Năm 2020: 1524
- Nghề Cắt gọt kim loại là 28 người; Nghề Cơ điện tử là 110 người; Nghề Công nghệ Hàn là 2 người; Nghề Công nghệ Ô tô là 509 người; Nghề Điện công nghiệp là 137 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 55 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 116 người; Nghề Tự động hóa công nghiệp là 59 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 19 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 64 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 76 người

- Nghề Cắt gọt kim loại là 7 người; Nghề Công nghệ Ô tô là 64 người; Nghề Điện công nghiệp là 23 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí là 30 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 9 người; Nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm là 151 người; Nghề Điện dân dụng là 27 người

2. Trình độ sơ cấp; đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng năm 2020, năm 2021 (tính đến thời điểm kiểm tra)

Năm 2020-2021, đơn vị đã tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp; đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 56 người, trong đó:

* Năm 2020:

- Trình độ sơ cấp là 56 người: Nghề Điện công nghiệp là 02 người; Nghề Điện dân dụng là 16 người; Nghề Tiện CNC là 01 người; Nghề Lắp đặt và sửa chữa điện nước là 17 người; Nghề Điện lạnh là 05 người; Nghề Sửa chữa đồng hồ đo thời gian là 10 người; Nghề Sữa chữa hệ thống Treo – Lái – Phanh là 05 người.

- Đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng là 0 người.
IV. Hoạt động kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ 

1. Việc xây dựng và thực hiện quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp
Trình tự, thủ tục, nội dung việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban chuyên môn giúp việc, công tác ra đề thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc thi tốt nghiệp:
Hàng năm trước khi thi tốt nghiệp từ 30 đến 45 ngày trên cơ sở đề xuất của phòng Đào tạo, các khoa chuyên môn và các đơn vị chức năng, nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các tiểu ban giúp việc như: Tiểu ban thư ký, tiểu ban ra đề thi, tiếu ban coi thi, tiểu ban chấm thi và tiểu ban giám sát, tiểu ban cơ sở vật chất. 

Hội đồng thi tốt nghiệp thông qua kế hoạch thi tốt nghiệp do phòng Đào tạo và Quản lý HSSV dự thảo, xét và thông qua điều kiện dự thi.

Tiểu ban thư ký thông báo công khai danh sách các HSSV đủ điều kiện sự thi trên các kênh thông tin của trường tối thiểu 10 ngày trước ngày thi đầu tiên; lập danh sách các phòng thi chuyển tiểu ban ra đề để nhân bản đóng túi niêm phong đề thi theo quy định.

Quá trình ra đề, bốc thăm chọn đề, in ấn, sao chụp đóng túi, niêm phong và bảo mật đề thi do tiểu ban ra đề thực hiện. Đề thi được chuyển giao tay ba giữa tiểu ban ra đề, thư ký và coi thi vào đúng thời điểm do quy định trong kế hoạch thi đã thông qua. 

Việc đảm bảo cơ sở vật chất (đặc biệt là vật tư, thiết bị phục vụ thi tốt nghiệp) do tiểu ban cơ sở vật chất đảm nhiệm trên cơ sở nội dung các bài thi.

- Việc thực hiện công tác coi thi, chấm thi:

Tiểu ban coi thi tổ chức thi và coi thi đúng theo quy định.

Quá trình chấm thi tiến hành tập trung, nghiêm túc theo nguyên tắc độc lập giữa các giám khảo dưới sự giám sát của tiểu ban giám sát và tiểu ban thư ký.

Kết quả thi tốt nghiệp sau khi được Hội đồng thi tốt nghiệp thông qua được công bố công khai và HSSV có quyền khiếu nại, xin chấm phúc tra trong phạm vi một tuần kể từ khi công bố kết quả.

- Việc thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp:

Sau mỗi đợt thi tốt nghiệp Hội đồng thi tốt nghiệp đều tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp đúng theo quy định. Quá trình xét diễn ra minh bạch, công khai. Kết quả tốt nghiệp được thông báo trên mọi kênh thông tin của trường (bảng thông tin của các khoa, các giáo viên chủ nhiệm, Website của trường).

- Việc thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên trong kỳ thi tốt nghiệp.


Năm học 2019-2020 không có hiện tượng vi phạm quy chế coi thi, chấm thi và quy chế thi do đó không có HSSV, giảng viên và giáo viên bị kỷ luật.

- Việc thực hiện công tác xử lý khiếu nại, tố cáo trong thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp.


Trong năm học 2019-2020, Trường không nhận được bất cứ một lá đơn hoặc thông tin nào liên quan đến thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp.

2. Kết quả thi, kiểm tra và tốt nghiệp.

2.1. Trình độ cao đẳng, trung cấp (trong giai đoạn từ năm 2018 đến thời điểm kiểm tra)

Giai đoạn 2018-2021, đơn vị đã tổ chức thi, xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp  cho 3708 người, trong đó:

* Năm 2018

- Trình độ cao đẳng là 357 người: Nghề Công nghệ ô tô là 88 người; Nghề Điện công nghiệp là 59 người; Nghề Điện dân dụng là 10 người; Nghề Điện tử dân dụng là 10 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 26 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK là 52 người; Nghề Quản trị mạng máy tính là 10 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 10 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 04 người; Nghề Cắt gọt kim loại là 35 người; Nghề Nguội chế tạo là 08 người; Nghề Cơ điện tử là 16 người; Nghề Hàn là 10 người; Nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh là 27 người; 

- Trình độ trung cấp là 837 người: Nghề Công nghệ ô tô là 26 người; Nghề Điện công nghiệp là 03 người; Nghề Điện lạnh là 02 người; Nghề Điện dân dụng là 65 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 30 người; Nghề Cắt gọt kim loại là 03 người; Nghề Hàn là 05 người; Nghề Tin học văn phòng là 677 người; Nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính là 26 người; 

* Năm 2019

- Trình độ cao đẳng là 318 người: Nghề Công nghệ ô tô là 121 người; Nghề Điện công nghiệp là 56 người; Nghề Điện dân dụng là 01 người; Nghề Điện tử dân dụng là 14 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 17 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK là 35 người; Nghề Quản trị mạng máy tính là 11 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 05 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 10 người; Nghề Cắt gọt kim loại là 36 người; Nghề Cơ điện tử là 10 người; Nghề Hàn là 02 người; 

- Trình độ trung cấp là 969 người: Nghề Công nghệ ô tô là 50 người; Nghề Điện công nghiệp là 03 người; Nghề Điện lạnh là 02 người; Nghề Điện dân dụng là 103 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 30 người; Nghề Cắt gọt kim loại là 01 người; Nghề Tin học văn phòng là 750 người; Nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính là 30 người;

* Năm 2020

- Trình độ cao đẳng là 482 người: Nghề Công nghệ ô tô là 177 người; Nghề Điện công nghiệp là 113 người; Nghề Điện tử công nghiệp là 24 người; Nghề Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK là 62 người; Nghề Quản trị mạng máy tính là 18 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 18 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 10 người; Nghề Cắt gọt kim loại là 21 người; Nghề Cơ điện tử là 30 người; Nghề Hàn là 09 người; 

- Trình độ trung cấp là 745 người: Nghề Công nghệ ô tô là 01 người; Nghề Điện công nghiệp là 04 người; Nghề Điện lạnh là 51 người; Nghề Điện dân dụng là 84 người; Nghề Kế toán doanh nghiệp là 40 người; Nghề Tin học văn phòng là 381 người; Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) là 183 người; Nghề Thiết kế đồ họa là 01 người.

2.2. Trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng (trong giai đoạn từ năm 2020 đến thời điểm kiểm tra)

Năm 2020-2021, Tổ chức kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp và cấp chứng chỉ tốt nghiệp đối với học viên tốt nghiệp trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 53 người, trong đó:

* Năm 2020

- Trình độ sơ cấp là 53 người: Nghề Điện công nghiệp là 02 người; Nghề Điện dân dụng là 13 người; Nghề Lắp đặt và sửa chữa điện nước là 17 người; Nghề sửa chữa đồng hồ đo thời gian là 21 người; Nghề Hàn điện là 01 người.

(Tổng hợp kết quả tuyển sinh, đào tạo và tốt nghiệp theo mẫu Phụ lục 6.2)

V. Công tác giáo vụ

1. Hoạt động quản lý và cấp Văn bằng, Chứng chỉ sơ cấp, Chứng chỉ

đào tạo 
Nhà trường đã upload file cấp phát văn bằng tốt nghiệp từ năm 2017 đến 2019 lên cổng thông tin Quản lý văn bằng của cơ sở đào tạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Năm nay, nhà trường làm công văn số 61/CV-CĐNCN ngày 24/3/2021 gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho phép nhà trường upload file cấp phát văn bằng tốt nghiệp năm 2020 lên cổng thông tin Quản lý văn bằng của cơ sở đào tạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
* Năm 2020 Số lượng phôi bằng đã in và cấp phát như sau:
	STT
	Nội dung
	Bằng
	Chứng chỉ

	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Đào tạo 
(Dưới 3 tháng)

	1
	Số phôi tồn năm trước chuyển sang
	1
	3
	48
	100

	2
	Tổng số lượng phôi đã in/ mua mới
	486
	760
	10
	0

	3
	Số lượng đã cấp phát, sử dụng
	482
	745
	54
	0

	4
	Số lượng hủy bỏ
	5
	11
	4
	0

	 
	- Phôi bị hư hỏng, viết sai, chất lượng không bảo đảm (chưa sử dụng)
	4
	10
	4
	 

	 
	- Phôi bị thu hồi, hủy bỏ (đã cấp phát, sử dụng)
	1
	1
	 
	 

	5
	Số lượng phôi tồn chuyển năm sau
	0
	7
	0
	100


2. Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo 


Nhà trường sử dụng mẫu Sổ lên lớp để quản lý việc dạy và học của giảng viên và sinh viên. Sổ được đặt tại Phòng Đào tạo và Quản lý HSSV. Hàng ngày trước khi lên lớp, giáo viên phải qua phòng Đào tạo để nhận sổ lên lớp.

Danh sách giáo viên giảng dạy và thời khóa biểu do Phòng Đào tạo ghi.

Theo dõi ngày học tập của sinh viên do giáo viên bộ môn ghi


Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm ghi tên học sinh sinh viên tại trang đầu của sổ lên lớp.

Điểm quá trình học tập được giáo viên bộ môn ghi theo quy định kèm theo Thông tư 09/2017 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.


Phần tổng hợp đánh giá cuối năm, cuối khóa do Giáo viên chủ nhiệm làm.


Kết thúc năm học, Phòng Đào tạo và quản lý HSSV có trách nhiệm tập hợp, lưu sổ lên lớp.
VI. Tự đánh giá nhận xét và kiến nghị, đề xuất của cơ sở

1. Tự đánh giá, nhận xét 
* Thuận lợi:

Về cơ bản trường hoàn thành tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trình độ và năng lực cao, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, trình độ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, đặc biệt là kỹ năng nghề theo các nghề trong đăng ký hoạt động GDNN, có chú trong đến các nghề trình độ quốc tế và khu vực.

Trang thiết bị dạy nghề của trường, đặc biệt là các nghề trọng điểm đạt trình độ quốc tế và khu vực đảm bảo đầy đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại, cập nhật về độ hiện đại cũng như tương ứng với các trang thiết bị đang sử dụng tại các doanh nghiệp.

Trường có đầy đủ các chương trình đào tạo, giáo trình và tài liệu tham khảo cho tất cả các mô đun/môn học. Chương trình, giáo trình của trường được rà soát, tham khảo ý kiến các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, ban hành.

Hoạt động GDNN của trường đã được kiểm định theo định kỳ, đúng với quy định và được cấp giấy chứng nhận đạt cấp độ 3.

Tỷ lệ HSSV tìm được việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp chiếm trên 80% nói chung, với một số nghề như Cắt gọt kim loại, Hàn, Kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng.. tỷ lệ này là 100%, một số nghề có tỷ lệ trên 90% như Điện công nghiệp. Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Ô tô…

Nhà trường đã nhận rõ cần bổ sung hoạt động GDNN hệ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp đối với một số nghề hiện nay xã hội đang cần như: Chăm sóc sắc đẹp, …
* Khó khăn:
Mất cân đối trong tuyển sinh giữa các nghề. Một số nghề không tuyển được HSSV và không tuyển đủ chỉ tiêu đăng ký trong số đó có những nghề có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng HSSV không đăng ký theo học, trong khi ở chiều ngược lại một số nghề cầu vượt quá cung do đó nhà trường phải tuyển vượt chỉ tiêu. Một số nghề đã lỗi thời, không phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội và không có HSSV theo học nhưng chưa mạnh dạn đưa ra khỏi hệ thống đào tạo.

Sự hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị của ngành lao động xã hội không thật tốt (ví dụ như với sàn giao dịch việc làm, các khảo sát của ngành về nhu cầu học tập và các đối tượng chính sách v.v.) ít nhiều có ảnh hưởng đến định hướng đào tạo của trường.


Công tác dự báo nhu cầu của doanh nghiệp và người học chưa chính xác, chỉ tiêu tuyển sinh xây dựng còn cảm tính. Việc khảo sát doanh nghiệp tiến hành bài bản nhưng chưa được sâu, chưa thu hút, động viên được nhiều doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo.

* Nguyên nhân:

Không có sự đồng nhất giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với nhu cầu của người học nghề và gia đình họ.

Khủng hoảng kinh tế kéo dài khiến cho cơ hội tìm việc của người học sau khi tốt nghiệp bị giảm sút.

Công tác hướng nghiệp trong thanh niên làm chưa tốt do đó phần tư vấn định hướng đầu vào không bù đắp được.

Quan niệm về học nghề trong đại bộ phận người dân, thậm chí ngay cả trong cán bộ giáo viên nhà trường còn lệch lạc.

Thiết bị dạy nghề được đầu tư tương đối tốt, nhưng kinh phí cấp cho vật tư thực tập thiếu, khó đảm bảo cho thực hành mà học phí không bù đắp được.

Cơ chế hợp tác giữa các đơn vị thuộc sở với các đơn vị liên quan không rõ ràng, thông tin không công khai.

2. Kiến nghị - Đề xuất:
* Với chính phủ


Xây dựng chính sách hỗ trợ người học nghề hợp lý để thu hút HSSV vào học nghề, không cào bằng hệ thống cao đẳng và trung cấp giữa các ngành các nghề.


Xây dựng chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà giáo GDNN, các thành phần trong xã hội tham gia dạy nghề, đặc biệt là doanh nghiệp cũng như thu hút người học nghề.


* Bộ Lao động Thương binh và Xã hội


Đơn giản thủ tục đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN.


Giảm định mức giờ dạy/năm với giáo viên GDNN.


* Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội


Quy hoạch ngành nghề đào tạo giữa các trường để không có sự chồng lấn trong đầu tư phát triển các trường.


* Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội


Cần sâu sát hơn với các cơ sở GDNN, chia sẻ thông tin thống kê về thị trường lao động, việc làm với các trường nghề. Cần có dự liên kết chặt chẽ giữa các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm với các trường nghề.


HIỆU TRƯỞNG 

Ths. Phạm Thị Hường

